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Giới thiệu

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng rất quan 
trọng đối với nuôi trồng và đánh bắt thủy sản. Trong 
nhiều năm qua, hầu hết các công trình nghiên cứu về 

nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, nguồn lợi thủy sản chủ yếu tập trung 
vào khu vực nội đồng. Trong khi đó, một vùng biển tiềm năng rất lớn 
vẫn chưa được nghiên cứu. Vì lý do này, việc thúc đẩy các nghiên 
cứu tiên tiến đối với các hệ sinh thái biển và nước lợ là rất quan 
trọng. Do dịch bệnh thường xuyên xảy ra trong nuôi trồng thủy sản 
nội địa đối với tôm sú, tôm thẻ chân trắng, do thâm canh quá mức, 
sự chuyển đổi đối tượng thủy sản nuôi hoặc loại mô hình nuôi kết 
hợp nhiều loài như tôm, cá, rong, nhuyễn thể với nhiều hệ thống nuôi 
trồng khác nhau. Các loài thủy sản mới cần được phát triển để khắc 
phục các vấn đề khó khăn nêu trên.

Gần đây, nguồn lợi biển, đặc biệt là cá lưỡi trâu, tôm mũ ni, 
bào ngư, hải sâm đang bị khai thác quá mức ở các vùng ven biển và 
biển phía Tây của ĐBSCL do thị trường và giá trị dinh dưỡng của 
các loại thủy sản này cao. Vấn đề là chưa có thành công trong việc 
nghiên cứu sản xuất giống của các loài này. Thị trường tiêu thụ chủ 
yếu từ các nguồn tự nhiên. Người nuôi trồng thủy sản và ngư dân đã 
đánh bắt quá mức các loài này ở rừng ngập mặn, bãi bồi, khu vực 
cửa sông và rạn san hô. Bên cạnh đó, chưa có nghiên cứu nào về đặc 
điểm sinh học dinh dưỡng, sinh học sinh sản, phân bố, sự phong phú 
của các loài này trong các khu bảo tồn do hệ quả của việc thiếu các 
chính sách bảo vệ đối với các loài động vật này. Những lý do này 
khiến các loài sinh vật bị đe dọa và mất cân bằng hệ sinh thái. Để 
làm tốt công tác quản lý và phục hồi nguồn lợi thủy sản của các loài 
này, cần nghiên cứu các đặc điểm sinh học quan trọng như phân bố, 
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thành phần loài, đặc điểm sinh học dinh dưỡng, sinh học sinh sản,… 
của các loài này là rất cấp thiết để quản lý, bảo tồn tốt hơn và thúc 
đẩy sản xuất giống, nuôi trồng các loài này trong các hệ sinh thái 
đặc trưng của ĐBSCL.

Được sự tài trợ của Dự án Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ 
(VN14-P6) bằng vốn vay ODA từ chính phủ Nhật Bản, nhóm tác giả 
đã thực hiện các nghiên cứu về “Đặc điểm sinh học một số loài thủy 
sản tiềm năng ở vùng ven biển, Đồng bằng sông Cửu Long (Mã số: 
F3-3)”. Quyển sách này được biên soạn dựa trên các kết quả nghiên 
cứu từ dự án được thực hiện tại Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần 
Thơ và tỉnh Kiên Giang trong thời gian từ năm 2016 đến năm 2020. 
Ngoài ra, quyển sách này cũng kế thừa các kết quả nghiên cứu trước 
từ các đề tài khác nhau và kinh nghiệm thực tiễn của các tác giả. 

Nội dung quyển sách gồm các chương (i) Đặc điểm sinh học 
của cá lưỡi trâu, (ii) Đặc điểm sinh học của tôm mũ ni, (iii) Đặc điểm 
sinh học của bào ngư, và (iv) Đặc điểm sinh học của hải sâm. Với 
nội dung mang tính cơ bản làm cơ sở quan trọng cho các nghiên cứu 
về bảo tồn, sản xuất giống và nuôi trồng thủy sản. Tài liệu này nhằm 
phục vụ thiết thực cho công tác giảng dạy và nghiên cứu của cán bộ, 
và học tập của sinh viên, học viên ngành Nuôi trồng thủy sản và các 
ngành liên quan. Hy vọng đây cũng là tài liệu tham khảo hữu ích cho 
các cán bộ quản lý và cán bộ kỹ thuật.

	 Nhóm tác giả
	 TS. Lý Văn Khánh
	 PGS.TS. Ngô Thị Thu Thảo
	 PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh
	 PGS.TS. Trần Đắc Định



7

DANH SÁCH BẢNG

Bảng 1.1: Một số chỉ tiêu hình thái cá lưỡi trâu vảy to...................13

Bảng 1.2: Chiều dài hàm, độ mở miệng và RLG của cá lưỡi trâu 
vảy to............................................................................................... 18

Bảng 1.3: Sức sinh sản của cá lưỡi trâu vảy to............................... 23



8

DANH SÁCH HÌNH

Hình 1.1: Cá lưỡi trâu vảy to (Cynoglossus arel)...........................12

Hình 1.2: Tương quan chiều dài tổng và khối lượng thân cá .........14

Hình 1.3: Hình dạng miệng của cá lưỡi trâu vảy to........................15

Hình 1.4: Răng hàm và răng hầu cá lưỡi trâu vảy to......................15

Hình 1.5: Cung mang cá lưỡi trâu vảy to........................................16

Hình 1.6: Mô học ruột cá lưỡi trâu vảy to......................................17

Hình 1.7: Mô học tuyến sinh dục cá cái giai đoạn I-II (A), Hình thái 
tuyến sinh dục cá cái giai đoạn I-II (B)...........................................20

Hình 1.8: Mô học tuyến sinh dục cá cái giai đoạn III (A), Hình thái 
tuyến sinh dục cá cái giai đoạn III (B)............................................20

Hình 1.9: Mô học tuyến sinh dục cá cái giai đoạn IV (A), Hình thái 
tuyến sinh dục cá cái giai đoạn IV (B)............................................21

Hình 1.10: Mô học tuyến sinh dục cá đực giai đoạn I (A), Hình thái 
tuyến sinh dục cá đực giai đoạn I (B).............................................21

Hình 1.11: Mô học tuyến sinh dục cá đực giai đoạn II-III (A), Hình 
thái tuyến sinh dục cá đực giai đoạn II-III (B)................................22

Hình 2.1: Tôm mũ ni (Thenus orientalis Lund, 1793)....................28

Hình 2.2: Các giai đoạn phát triển từ ấu trùng Phyllosoma đến con 
non của loài tôm mũ ni Ibacus novemdentatus...............................29

Hình 2.3: Mặt bụng và mặt lưng của tôm mũ ni đực......................30

Hình 2.4: Mặt bụng và mặt lưng của tôm mũ ni cái.......................31

Hình 2.5: Màu sắc trứng của tôm mũ ni ........................................32

Hình 2.6: Màu sắc và hình dạng bên ngoài của noãn sào tôm mũ ni ở 
các giai đoạn phát triển khác nhau..................................................32



9

Hình 2.7: Mặt cắt trên giáp đầu ngực và hình thái tuyến sinh dục của 
tôm mũ ni đực.................................................................................33

Hình 3.1: Bào ngư vành tai (Haliotis asinine)................................35

Hình 3.2: Chu kỳ sống của bào ngư................................................38

Hình 3.3: Mặt chân bụng bào ngư cái (A) và đực (B)....................39

Hình 3.4: Các giai đoạn phát triển thành thục của noãn sào bào ngư 
vành tai (Haliotis asinina)..............................................................40

Hình 3.5: Các giai đoạn phát triển thành thục của tinh sào bào ngư 
vành tai (Haliotis asinina) .............................................................41

Hình 4.1: Tỉ lệ thành phần loài hải sâm thuộc họ Holothuriidae bắt 
gặp được ở quần đảo Nam Du........................................................47

Hình 4.2: Hải sâm vú trắng (Holothuria fuscogilva)......................48

Hình 4.3: Hải sâm vú đen (Holothuria nobilis)..............................49

Hình 4.4: Hải sâm cát (Holothuria scabra)....................................50

Hình 4.5: Hải sâm đen ngắn (Holothuria atra)...............................51

Hình 4.6: Hải sâm đen dài (Holothuria leucopilota)......................52

Hình 4.7: Hải sâm (Holothuria impatiens).....................................53

Hình 4.8: Hải sâm mít (Actinopyga echinites)................................54

Hình 4.9: Hải sâm chấm đen (Pearsonothuria graeffei).................55

Hình 4.10: Hải sâm ngận cà ri (Stichopus hermanni)  ...................56

Hình 4.11: Hải sâm ngận cùi (Stichopus horrens)..........................57

Hình 4.12: Hải sâm ngận dài (Stichopus monotuberculatus)..........58

Hình 4.13: Hải sâm ngận xanh (Stichopus chloronotus)................59

Hình 4.14: Hải sâm ngận vàng (Stichopus variegatus)...................60

Hình 4.15: Hải sâm ngận (Stichopus naso).....................................61



10



11

Chương I
ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA CÁ LƯỠI TRÂU

1.1. Giới thiệu

Cá lưỡi trâu thuộc họ Cynoglossidae, bộ Pleuronectiformes (cá 
bơn) là loài cá sống đáy, sinh sống tự nhiên ở cả nước ngọt, lợ và 
mặn. Cá lưỡi trâu vảy to (Cynoglossus arel) là loài sống vùng ven 
biển, có kích thước khá lớn, cá có dạng hình lưỡi. Theo Rahman 
(1989), cá lưỡi trâu vảy to có tập tính sống đáy bùn và cát vùng 
thềm lục địa có độ sâu từ 9-125 m, ở vùng cửa sông và các con sông 
chịu tác động của thủy triều. Đây là loài có giá trị kinh tế và chúng 
mang lại một nguồn kinh tế nhất định cho các hộ dân sống bằng 
nghề đánh bắt hải sản. Theo Nelson (2006), cá lưỡi trâu thuộc họ 
Cynoglossidae chủ yếu sống vùng biển, có một số đi vào sống vùng 
nước ngọt.  Theo Trần Đắc Định và ctv., (2013), các loài cá thuộc 
họ cá lưỡi trâu thường gặp ở ĐBSCL là cá bơn mõm chấm đen 
Achirodes melanorhynchus (Bleeker, 1850); cá lưỡi mèo Brachirus 
elongates (Pellegrin and Chevey, 1940); cá lưỡi mèo Dagetichthys 
commersonnii (Lacepede, 1802); cá lưỡi trâu Cynoglossus lingua 
(Hamilton, 1822); cá lưỡi trâu vảy nhỏ Cynoglossus microlepis 
(Bleeker, 1851) và cá lưỡi trâu vảy to Cynoglossus arel (Bloch and 
Schneider, 1801). 

Trên thế giới đã có những nghiên cứu về họ cá lưỡi trâu nói 
chung và loài cá lưỡi trâu vảy to nói riêng. Có một số nghiên cứu 
về cá lưỡi trâu vảy to như thức ăn và tính ăn (Khalil and Ibrahim, 
2016), sinh sản (Ghaffari el al., 2015). Tuy nhiên, thông tin về cá 
lưỡi trâu vảy to trong nước còn rất ít, chỉ có một số ít nghiên cứu 
tổng quát về phân loại, thành phần loài và nguồn lợi (Trần Đắc Định 
và ctv., 2013), phân bố (Đỗ Văn Nguyên, 2000), mùa vụ sinh sản 
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(Phạm Quốc Huy, 2011). Kết quả nghiên cứu về đặc điểm sinh học 
của cá lưỡi trâu vảy to là cơ sở khoa học quan trọng cho việc bảo vệ 
và khai thác bền vững nguồn lợi lưỡi trâu vảy to ngoài tự nhiên. Bên 
cạnh đó, việc nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản của cá lưỡi trâu 
vảy to sẽ cung cấp những thông tin khoa học quan trọng làm cơ sở 
phục vụ cho sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm.

1.2. Một số đặc điểm sinh học của cá lưỡi trâu 

1.2.1. Đặc điểm phân loại

Theo hệ thống phân loại ITIS (The Integrated Toxonomic 
Information System), cá lưỡi trâu được phân loại như sau:

Ngành: Chordata

Lớp: Actinopterygii

Bộ: Pleuronectiformes

Họ: Cynoglossidae

Giống: Cynoglossus

Loài: Cynoglossus arel 
 

Hình 1.1: Cá lưỡi trâu vảy to (Cynoglossus arel)
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1.2.2. Đặc điểm hình thái

Theo kết quả nghiên cứu các chỉ tiêu hình thái của 780 mẫu cá 
lưỡi trâu vảy to cho thấy chiều dài tổng trong khoảng 183-376 mm, 
khối lượng tổng từ 25,92-242,14 g. Theo nghiên cứu của Menon, 
(1984); Randall, (1995) thì cá lưỡi trâu vảy to có chiều dài tổng từ 
20-30 cm. Theo Ghaffari el al,. (2011), cá lưỡi trâu vẩy to có trung 
bình chiều dài tổng và khối lượng thân ở cá đực là 210,6±1,91 mm 
và 43,0±1,19 g; cá cái là 226,1±1,81 mm và 54,2±1,41g. 

Bảng 1.1: Một số chỉ tiêu hình thái cá lưỡi trâu vảy to 

Chỉ tiêu hình thái Trung bình
Khối lượng tổng (g)
Chiều dài tổng (mm)
Chiều dài chuẩn (mm)
Chiều dài đầu (mm)
Chiều cao thân (mm)
Đường kính mắt (mm)
Khoảng cách hai mắt (mm)

74,54±24,05
256,5±23,78
233,57±21,72
41,22±5,61
55,12±7,03
4,2±0,75
1,92±0,52

Ở các loài khác nhau sẽ có những đặc điểm nhận diện không 
giống nhau. Cá lưỡi trâu vẩy to có thân dài, dẹp về hai bên cơ thể, 
vảy to, vảy lược phủ ở phần có mắt của cơ thể, phần không có mắt 
phủ vảy tròn; trong khi một số loài khác như Cynoglossus lingua, 
Cynoglossus puncticeps, Cynoglossus microlepis có vảy lược nhỏ 
phủ phần cơ thể có mắt (Menon, 1977; Munroe, 2001). Cá lưỡi trâu 
vẩy to không có vây cứng, hai mắt nhỏ, nằm một bên đầu, khoảng 
giữa hai mắt có vảy nhỏ; bên có mắt cơ thể màu nâu, có một mảng 
đen trên nắp mang; bên cơ thể không có mắt có màu trắng; hàng vảy 
ở đường bên giữa là từ 56-70; hàng vảy giữa 2 đường bên ở bên có 
mắt từ 7-9 (Munroe, 2001). Trong khi đó, Cynoglossus lingua thân 
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có 2 đường bên, có 11-12 vảy giữa các đường bên, mặt trái có màu 
nâu đỏ, mặt phải có màu trắng ửng vàng nhạt. Cynoglossus puncti-
ceps thân có 2 đường bên, có 16-19 vẩy giữa các đường bên, mặt trái 
màu vàng-nâu, có những vệt màu nâu bất thường trên thân, thường là 
đường chéo không đều. Cynoglossus microlepis thân có 3 đường bên, 
có 21-22 vảy giữa các đường bên (Menon, 1977; Munroe, 2001).

1.2.3. Đặc điểm sinh trưởng

Kết quả phân tích quan hệ hồi quy giữa chiều dài và khối lượng 
thân cá lưỡi trâu vảy to ở cá cái và cá đực cho thấy cá cái thuộc nhóm 
tăng trưởng không đều, khối lượng thân cá tăng chậm hơn so với 
chiều dài. 

  

Hình 1.2: Tương quan chiều dài tổng và khối lượng thân cá 

Cá lưỡi trâu vảy to sau khi tăng trưởng nhanh trong năm đầu 
tiên, tốc độ tăng trưởng sẽ giảm khi đã thành thục về giới tính, tỷ lệ 
tăng trưởng giảm nhẹ theo độ tuổi. Cá cái tăng trưởng nhanh hơn và 
cũng sống lâu hơn so với cá đực (Seshappa, 1978). Theo Booth và 
Walmsley-Hart (2000), Cynoglossus zanzibarensis sống vùng ven bờ 
Agulhas (Nam Phi), phát triển tương đối nhanh và sống lâu trên 8 
năm. Sự tăng trưởng về chiều dài nhanh, cá đạt được 56% kích cỡ tối 
đa trong năm đầu tiên. Khi thành thục sinh dục, cá được 28% độ tuổi 
tối đa và 68% chiều dài tối đa. Cá cái có chiều dài lớn hơn, nhưng tốc 
độ tăng trưởng chậm hơn so với cá đực.
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1.2.4. Đặc điểm dinh dưỡng

Miệng: Cá lưỡi trâu vảy to có miệng tương đối nhọn, có dạng 
móc câu. Góc miệng dạt về phía sau, nằm ở dưới mắt và dài hơn phần 
mắt, nằm khoảng giữa phần mở của mang và chóp miệng. 

 

Hình 1.3: Hình dạng miệng của cá lưỡi trâu vảy to

Hàm: Cá lưỡi trâu vảy to có hàm trên dài hơn hàm dưới tương 
ứng với hình dáng miệng. Răng ở cả hai hàm xếp làm nhiều hàng, 
răng nhuyễn, nhỏ và ngắn.

 

Hình 1.4: Răng hàm và răng hầu cá lưỡi trâu vảy to
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Hầu: Phần hầu của cá lưỡi trâu vảy to nằm sâu trong cuống 
họng. Răng hầu nằm ở hàm dưới, kích thước răng nhỏ, không đều 
nhau. Răng lớn có hình hạt, nằm bên ngoài, nhìn rõ bằng mắt thường. 
Răng nhỏ nằm bên trong, có một bộ phận răng nhỏ, nhuyễn và nhọn. 

Mang: Cá lưỡi trâu vảy to có 2 đôi cung mang ngắn và rời nhau. 
Mang mềm, ngắn và dính với nhau, không có lược mang. 

 

Hình 1.5: Cung mang cá lưỡi trâu vảy to

Thực quản: Thực quản cá lưỡi trâu vảy to ngắn, hình ống, vách 
dày, co giãn dễ dàng.

Dạ dày: Cá lưỡi trâu vảy to có dạ dày ngắn, nhỏ, sẫm màu, vách 
dày, dễ co giãn.  

Ruột: Ruột cá lưỡi trâu vảy to dài, vách mỏng. 

Kết quả nghiên cứu về cấu tạo ống tiêu hóa cho thấy cá lưỡi trâu 
vảy to có răng hầu nên cá có thể ăn động vật. Kết quả về hình thái cấu 
tạo ống tiêu hóa cũng cho thấy sự tương đồng với các kết quả khác 
trên thế giới về loài này như cá có dạ dày nhỏ (không phân biệt rõ 
rệt) và có ruột non và không có lược mang (Nelson, 1994) và manh 
tràng (Rajaguru, 1992).
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Kết quả nghiên cứu mô học cho ta thấy cá lưỡi trâu vảy to có 
thành ruột mỏng, có nhiều nếp uốn trong thành ruột và đa số những 
nếp gấp đó khá cạn. Tuy nhiên, thành ruột của cá mỏng và dài hơn 
các loài cá ăn động vật.

 

Hình 1.6: Mô học ruột cá lưỡi trâu vảy to
A, B, C và D: Các nếp uốn trong ruột; E, F: Mô cơ mô ruột 

Kết quả nghiên cứu về cấu tạo hệ thống tiêu hóa cho thấy cá 
lưỡi trâu vảy to có miệng nhỏ, chiều dài hàm trên là 18,89±2,65 mm, 
hàm dưới khoảng 12,54±2,14 mm. Độ mở miệng không lớn khoảng 
26,72±3,72 mm nên cá lưỡi trâu vảy to phù hợp ăn con mồi có kích 
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thước nhỏ. Hàm có hình móc câu, không đối xứng (chiều dài hàm 
trên > chiều dài hàm dưới). 

Bảng 1.2: Chiều dài hàm, độ mở miệng và RLG 
của cá lưỡi trâu vảy to

Các chỉ tiêu Trung bình

Chiều dài hàm trên (mm) 18,89±2,65

Chiều dài hàm dưới (mm) 12,54±2,14

Độ mở miệng (mm) 26,72±3,72

RLG 1,16±0,16

Theo Rajaguru (1992) ở cá lưỡi trâu vảy to và Cynoglossus 
lida có răng hàm không đối xứng để miệng hướng xuống đáy khi 
mở ra, hỗ trợ ăn mồi dưới đáy và tương tự với nhận định của Pearcy 
and Hancock (1978) cho rằng cá thân bẹt ăn sinh vật đáy thường có 
hàm không đối xứng. Theo Stickney et al., (1974), thức ăn của cá có 
liên quan tới hình thái tiêu hóa và cấu trúc miệng. Kích thước miệng 
của cá có tác động lớn đến kích thước của con mồi có thể ăn được 
(Stickney, 1976). 

Cá lưỡi trâu vảy to có RLG nằm trong khoảng 0,67-1,9, trung 
bình là 1,16±0,16 cho thấy cá lưỡi trâu vảy to là loài ăn tạp thiên về 
động vật. Cá lưỡi trâu vảy to có răng hầu, một bộ phận thường thấy ở 
loài ăn động vật. Phổ thức ăn tìm thấy trong ruột cá gồm giun nhiều 
tơ, nhuyễn thể, giáp xác,… và có một phần lớn là cát và bùn. Miệng 
của cá lưỡi trâu vảy to nhỏ nên con mồi ăn được cũng có kích thước 
nhỏ. Từ các kết quả nghiên cứu cho thấy cá lưỡi trâu vảy to là loài ăn 
tạp thiên về động vật ở tầng đáy. Theo Rajaguru (1992) và Munroe 
(2001) cho rằng nguồn dinh dưỡng chủ yếu của cá lưỡi trâu vảy to là 
từ các động vật không xương sống ở tầng đáy.
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Theo Rajaguru, (1992); Atabak, (2011); Khalil and 
Ibrahim, (2016), thức ăn của cá lưỡi trâu vảy to chủ yếu bao gồm giáp 
xác, giun nhiều tơ, ngoài ra còn có nhuyễn thể và cá. Cynoglossus 
semifasciatus ở vùng bờ biển phía tây của Ấn Độ có một số tháng 
ăn chủ yếu là giun nhiều tơ (Seshappa and Bhimachar, 1955). Theo 
Kuthalingam (1967), Cynoglossus lingua ăn động vật chủ yếu là các 
loài giáp xác và cá. Theo nghiên cứu của Khalil and Ibrahim (2016) 
ở Pakistan, thành phần thức ăn của cá lưỡi trâu vảy to có kích thước 
nhỏ hơn 230 mm gồm giun nhiều tơ hoặc giáp xác, có khi là cả hai; 
cỡ 231-300 mm và cỡ 341-350 mm thì có thêm nhuyễn thể; cỡ trên 
241-250 mm thì có cả cá. Tuy nhiên, ở kích cỡ lớn kích thước khoảng 
350 mm, trong thành phần thức ăn của cá lưỡi trâu vảy to cũng không 
có nhuyễn thể và cá. Ở những con có kích thước dưới 231 mm, thức 
ăn chủ yếu là giáp xác, giun nhiều tơ, nhuyễn thể. Theo Rajaguru 
(1992), cá trưởng thành ăn chủ yếu vào giun nhiều tơ và giáp xác, 
ngoài ra còn có nhuyễn thể, da gai và ruột khoang. Cá con thường 
ăn các con mồi nhỏ hơn như amiphipod và copepod. Theo Rajaguru, 
(1992); Khalil and Ibrahim, (2016), trong ruột của cá lưỡi trâu vảy to 
còn tìm thấy giun tròn, tảo và một lượng trầm tích (cát và bùn) đáng kể. 
Cá lưỡi trâu vảy to có cường độ bắt mồi thay đổi theo mùa. Loài này 
bắt mồi nhiều nhất là vào những tháng xuân - hè, từ tháng 2-5 và bắt 
mồi ít nhất là vào mùa đông, từ tháng 9-12 (Khalil and Ibrahim, 2016).

1.2.5. Đặc điểm sinh sản

Cá lưỡi trâu vảy to khó phân biệt giới tính bằng mắt thường. 
Tuyến sinh dục con đực là có hình đậu và rất nhỏ, chiếm ít hơn 1% 
của khoang bụng. Buồng trứng cá có hình ống dẹt rộng hơn ở vùng 
phía trước chạy dọc theo phần bụng của cơ thể (Ghaffari el al., 2011). 
Khi tuyến sinh dục của con cái ở giai đoạn trưởng thành, buồng trứng 
có thể nhìn thấy dễ dàng qua thành bụng khi đặt cá quan sát ngược 
với ánh sáng (Rajaguru, 1992).
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Sự thay đổi về hình thái của buồng trứng được quan sát trực tiếp 
và các giai đoạn phát triển của buồng trứng được xác định dựa trên 
tiêu bản mô học và căn cứ vào thang thành thục (Afonso-Dias, 2005), 
buồng trứng được phân chia theo 5 giai đoạn phát triển. Giai đoạn IV 
trứng chín và rụng, giai đoạn V là giai đoạn trứng thoái hóa và phục 
hồi ở trạng thái giai đoạn I và II.  

Hình 1.7: Mô học tuyến sinh dục cá cái giai đoạn I-II (A), 
Hình thái tuyến sinh dục cá cái giai đoạn I-II (B)

Hình 1.8: Mô học tuyến sinh dục cá cái giai đoạn III (A), 
Hình thái tuyến sinh dục cá cái giai đoạn III (B)
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Hình 1.9: Mô học tuyến sinh dục cá cái giai đoạn IV (A), 
Hình thái tuyến sinh dục cá cái giai đoạn IV (B)

Sự thay đổi về hình thái của buồng tinh được quan sát trực tiếp 
và các giai đoạn phát triển của buồng tinh được xác định dựa trên tiêu 
bản mô học và căn cứ vào thang thành thục của Afonso-Dias et al., 
(2005), buồng tinh được phân chia theo 5 giai đoạn phát triển. Giai 
đoạn IV tinh chín mùi, giai đoạn V là giai đoạn tinh thoái hóa và phục 
hồi trở lại trạng thái giai đoạn I và II.

Hình 1.10: Mô học tuyến sinh dục cá đực giai đoạn I (A), 
Hình thái tuyến sinh dục cá đực giai đoạn I (B)
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Hình 1.11: Mô học tuyến sinh dục cá đực giai đoạn II-III (A), 
Hình thái tuyến sinh dục cá đực giai đoạn II-III (B)

Kết quả phân tích về khối lượng tuyến sinh dục cho thấy cá 
cái có khối lượng tuyến sinh dục lớn hơn so với cá đực. Khối lượng 
tuyến sinh dục ở cá cái cao nhất vào khoảng tháng 4 (2,64 g), giảm 
dần nhưng vẫn còn cao ở tháng 5 (2,54 g), tháng 6 (2,34 g) và tăng 
trở lại ở tháng 10 (2,31 g), sau đó tiếp tục giảm dần và khối lượng 
tuyến sinh dục thấp nhất ở tháng 1 (0,18g) và tháng 2 (0,96 g). 
Khối lượng tuyến sinh dục của cá cái trung bình 1,66±1,11g. Khối 
lượng tuyến sinh dục ở cá đực cũng cao nhất vào khoảng tháng 4-6 
(0,05 g), sau đó giảm dần và tăng trở lại vào tháng 10 (0,06 g), thấp 
nhất vào tháng 12-1 năm sau (0,02 g). Khối lượng tuyến sinh dục con 
đực trung bình 0,04±0,03g.

Kết quả cũng cho thấy cá cái có tỷ lệ thành thục sinh dục cao 
nhất ở tháng 4 (giai đoạn IV>25%) và tháng 10 (giai đoạn IV>10%). 
Tháng 5 không tìm thấy cá cái thành thục sinh dục giai đoạn IV 
nhưng các cá cái đều nằm ở giai đoạn III. Từ tháng 1-3, tỷ lệ thành 
thục sinh dục là thấp nhất. Đối với cá đực có sự biến động về giai 
đoạn thành thục sinh dục tương tự ở cá cái, tỷ lệ thành thục sinh dục 
cao nhất ở tháng 4 (giai đoạn III>15%) và tháng 10 (giai đoạn III 



23

khoảng 20%). Từ tháng 11-3 năm sau có tỷ lệ thành thục sinh dục 
thấp, trong đó tháng 12 có tỷ lệ thành thục sinh dục thấp nhất.

Hệ số thành thục của cá lưỡi trâu vảy to ở cá cái cao nhất vào 
tháng 4 (2,9%), giảm dần rồi tăng nhẹ vào tháng 11 nhưng vẫn thấp 
hơn hệ số thành thục ở tháng 4. Hệ số thành thục thấp nhất vào tháng 
1 (0,33%), trung bình 2,05±1,06%. Ở cá đực có hệ số thành thục giữa 
các tháng chênh lệch rất ít, từ 0,04-0,06%, trung bình 0,05±0,04%. 
Theo Ghaffari el al., (2011), hệ số thành thục cá lưỡi trâu vảy to ở 
cá cái cao vào khoảng tháng 1 đến tháng 4, cao nhất vào tháng 2 
(6,01±0,52%) và giảm từ tháng 5-7. Hệ số thành thục ở con đực cao 
trong tháng 1-6, cao nhất vào tháng 5 (0,10±0,007%) và giảm từ 
tháng 10-12.

Qua kết quả phân tích của các cá thể cái trong giai đoạn trứng 
chín cho thấy cá lưỡi trâu có sức sinh sản tuyệt đối dao động từ 
9.522-14.872 trứng/cá thể cái, trung bình 11.938±1.523 trứng/cá 
thể cái. Sức sinh sản tương đối từ 80-130 trứng/g cá cái, trung bình 
khoảng 112±15 trứng/g cá cái với khối lượng thân trung bình khoảng 
108,87±22,35 g/con.

Bảng 1.3: Sức sinh sản của cá lưỡi trâu vảy to

Các chỉ tiêu Trung bình

Sức sinh sản tuyệt đối (trứng/cá thể cái) 11.938±1.523

Sức sinh sản tương đối (trứng/g cá cái) 112±15

Qua kết quả phân tích cho thấy mùa vụ sinh sản của cá lưỡi trâu 
vảy to từ tháng 4-7 và tháng 10. Mùa vụ sinh sản chính của cá lưỡi 
trâu vảy to vào tháng 4 và tháng 10 hàng năm. Theo Đỗ Văn Nguyên 
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(2000), giống Cynoglossus có trứng và cá con phân bố rải rác khắp 
vùng biển Việt Nam, chúng xuất hiện nhiều ở vùng nước ven bờ, 
vùng cửa sông và xung quanh các đảo lớn. Mùa sinh sản chính của 
giống cá lưỡi trâu chủ yếu vào các tháng 2-3 và tháng 7-9, đây là thời 
gian vào cuối mùa khô và giữa mùa mưa; mùa cá đẻ phụ của chúng 
là tháng 5 và tháng 10, là thời gian chuyển tiếp giữa mùa khô và mùa 
mưa (Phạm Quốc Huy, 2011). Theo Ghaffari (2015), cá lưỡi trâu vảy 
to có mùa sinh sản ở kéo dài từ tháng 2-6, với đỉnh điểm vào tháng 
3 (Ghaffari el al., 2011). Theo Rajaguru (1992), cá lưỡi trâu vảy to 
ở bờ biển phía đông nam Ấn Độ kéo dài trong 10 tháng và sinh sản 
cao nhất vào tháng 1. Theo Ghaffari (2015), cá cái thành thục có kích 
thước lớn (266-330 mm) có thời gian sinh sản dài hơn so với cá nhỏ 
(202-266 mm); khối lượng tuyến sinh dục của cá đực cao từ tháng 
1- 6 với đỉnh cao vào tháng 5 và thấp từ tháng 7-12. 

Cá lưỡi trâu vảy to ở vùng biển Bandar Abbas (Vịnh Ba Tư) 
có kích cỡ thành thục là 203 mm (Ghaffari, 2015). Theo Rajaguru 
(1992) ở Ấn Độ cá lưỡi trâu vảy to có kích cỡ thành thục của cá đực 
là 217 mm và cá cái là 225 mm. Cynoglossus lida có kích cỡ thành 
thục của cá đực là 167 mm và cá cái là 179 mm.

1.3. Tiềm năng phát triển

Hiện nay, nguồn cá lưỡi trâu vảy to cung cấp cho thị trường chủ 
yếu từ khai thác tự nhiên bằng lưới đáy, lồng bẫy và đẩy xiệp, nguồn 
lợi ngày càng suy giảm. Do đó, cần có giải pháp tái tạo quần đàn 
nhằm duy trì và phục hồi nguồn lợi này.  

Cá lưỡi trâu vảy to là loài sống đáy, có thức ăn chủ yếu là các 
loài giáp xác, cá nhỏ, mùn bã hữu cơ và vi sinh vật. Do đó, cá lưỡi 
trâu vảy to là một những đối tượng tiềm năng nuôi thâm canh hoặc 
kết hợp với tôm biển, cá biển giúp cải thiện môi trường đáy ao nuôi 
thủy sản, góp phần phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững.
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Cá lưỡi trâu vảy to là loài có kích thước lớn, có nhiều tiềm năng 
cần được tập trung nghiên cứu phát triển công nghệ sản xuất giống 
nhân tạo nhằm cung cấp nguồn giống cho nuôi thương phẩm góp 
phần tái tạo nguồn lợi và đa dạng hóa đối tượng nuôi biển ở nước ta.  

Số liệu thu được về mùa vụ sinh sản của cá lưỡi trâu vảy to góp 
phần cung cấp thông tin về kích thước tham gia sinh sản, thời gian 
sinh sản. Thông tin thu được sẽ đóng góp thực cho việc chọn lựa đàn 
bố mẹ và thời gian phù hợp để sản xuất giống nhân tạo nhằm bảo tồn 
nguồn lợi và phát triển đối tượng nuôi mới này.
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Chương 2
ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA TÔM MŨ NI 

2.1. Giới thiệu

Tôm mũ ni (Thenus orientalis) là một trong số các giống loài 
tôm hùm, có giá trị kinh tế cao và là đối tượng xuất khẩu quan trọng 
ở nhiều nước trên thế giới trong đó có Việt Nam. Tôm mũ ni được 
khai thác hàng năm khoảng 1.600-3.100 tấn, trong số này 30-50% 
sản lượng là từ vùng Vịnh Thái Lan (Holthius, 1991). Việc gia tăng 
đánh bắt trong những năm qua đã làm cho sản lượng tôm mũ ni giảm 
rõ rệt so với thời gian trước đây (Holthius, 1991). Đến nay, một số 
nghiên cứu về ương nuôi ấu trùng và nuôi tôm mũ ni đã được thực 
hiện ở Úc (Mikami, 1995; 2007). Trong khoảng năm thập kỷ vừa 
qua, trên thế giới đã có nhiều công trình nghiên cứu về sinh học sinh 
sản, tập tính và phân bố của tôm hùm đặc biệt là nhóm Palinuridae và 
Homaridae. Nhiều nghiên cứu đã thực hiện phân tích cấu trúc mô học 
và sự phát triển tuyến sinh dục, đặc biệt ở nhóm tôm hùm Palinuridae 
(Hossain, 1978; Radha and Subramoniam, 1985; Nakamura, 1990). 
Một số nghiên cứu về đặc điểm sinh học sinh sản và phân bố của tôm 
mũ ni (Thenus orientalis) đã được thực hiện ở Úc, vùng Biển Đỏ, Ấn 
Độ hoặc ở vùng xa bờ của Bangladesh (Jones, 1993; Kagwade, 1996; 
Minagawa and Sano, 1997; Kizhakudan, 2014). Để bảo vệ nguồn lợi, 
một số quốc gia cũng đã ban hành kích thước cho phép đánh bắt tôm 
mũ ni. Tại Queensland (Úc), tôm thuộc giống Thenus có chiều rộng 
giáp đầu ngực 7,5 cm là kích thước tối thiểu được phép đánh bắt và 
tôm cái đang mang trứng bị cấm đánh bắt (Courtney, 2002). Nguyễn 
Văn Hùng và ctv., (2018) đã nghiên cứu về điểm sinh học sinh sản 
tôm mũ ni trắng (Thenus orientalis) ở vùng biển Nam Trung Bộ của 
Việt Nam, tuy nhiên nghiên cứu tương tự trên loài tôm này chưa được 
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thực hiện ở vùng biển phía Tây Nam. Ở Việt Nam, tôm mũ ni phân 
bố từ vùng khơi biển Quảng Ninh tới Kiên Giang. Vùng có mật độ 
tương đối cao là vùng biển Cù Lao Thu (Bình Thuận) và vùng biển 
Cà Mau tới đảo Phú Quốc (Kiên Giang). Nghiên cứu về đặc điểm 
sinh học sinh sản, đặc biệt là chu kỳ sinh sản của đối tượng này cần 
được thực hiện vì sẽ góp phần cung cấp thông tin phục vụ cho quản 
lý nguồn lợi, chọn lựa tôm bố mẹ cho sản xuất giống nhân tạo và xây 
dựng quy trình kỹ thuật nuôi tôm thương phẩm trong tương lai.

2.2. Một số đặc điểm sinh học của tôm mũ ni

2.2.1. Hệ thống phân loại

Ngành: Arthropoda

Lớp: Malacostraca

Bộ: Decapoda

Họ: Scyllaridae

Giống: Thenus

Loài: Thenus orientalis Lund, 1793

Tên tiếng anh: Sand lobster

Tên gọi khác: Tôm võ dẹp trắng, tôm vỗ, tôm vỗ biển nông

2.2.2. Đặc điểm phân bố

Tôm mũ ni phân bố rộng từ khu vực Biển đỏ, Tây Ấn Độ đến 
Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc (FAO, 1991). Theo Holthuis (1991) 
hầu hết các loài tôm mũ ni phân bố ở vùng nước cạn nơi có rạn san 
hô phát triển. Vào ban ngày, chúng thường vùi mình vào đáy cát hoặc 
treo mình lên các vách đá, ẩn trong hang hốc và vào ban đêm chúng 
rời hang đi kiếm mồi. Theo Nguyễn Hữu Phụng và ctv., (2001), tôm 
sống ở độ sâu 8-70 m có thể tới 100 m, thường ở 10-15m, nền đáy 



28

mềm cát bùn lẫn vỏ trai sò. Tại Việt Nam, tôm phân bố từ vùng khơi 
biển Quảng Ninh tới Kiên Giang. Vùng có mật độ tương đối cao là 
vùng biển Cù Lao Thu (Bình Thuận) và vùng biển Cà Mau tới đảo 
Phú Quốc (Kiên Giang) (Sách đỏ Việt Nam, 2008).

2.2.3. Đặc điểm hình thái

Tôm mũ ni trắng có vỏ đầu ngực dẹp, hình thang ngược. Chiều 
dài toàn thân thường gấp 3 lần chiều dài giáp đầu ngực. Hốc mắt ở 
ngay gốc bên trước. Cạnh bên không có răng, phía trước chỉ có một 
khía cổ rộng với 2 răng trước và sau. Mặt trên có nốt tròn phủ đều 
với 2 vết vòng cung trái, phải, có gờ dọc chính giữa lưng kéo dài tới 
các đốt phần bụng. Các đốt bụng thót nhỏ về phía sau, có gờ chính 
giữa lưng và rãnh ngang. Chân thứ V của con cái không có kẹp. Kích 
thước và khối lượng của chúng khá lớn, có thể lên đến 560 gam, 
nhưng thường khoảng 120 gam. Cơ thể có màu nâu sậm hoặc màu 
gạch sáng. 

 

Hình 2.1: Tôm mũ ni (Thenus orientalis Lund, 1793)
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2.2.4. Đặc điểm dinh dưỡng

Trong điều kiện tự nhiên thức ăn ưa thích nhất của tôm mũ ni 
là các loại nhuyễn thể hai mảnh vỏ (Johnston & Yellowlees, 1998), 
ngoài ra chúng cũng sử dụng một số loài cua và cá. Nghiên cứu về 
thành phần enzyme trong hệ thống tiêu hóa của loài tôm mũ ni trắng 
đã khẳng định thêm tính ăn thịt của loài tôm này thông qua sự có mặt 
của enzyme tiêu hóa protein (Danielle và ctv., 1995). 

2.2.5. Đặc điểm sinh trưởng

Theo Mikami và Greewood (1997) ấu trùng tôm mũ ni phát 
triển qua bốn giai đoạn ấu trùng Phyllosoma, sau đó chuyển thành 
hậu ấu trùng Nisto và con non.

 
Hình 2.2: Các giai đoạn phát triển từ ấu trùng Phyllosoma đến 

con non của loài tôm mũ ni Ibacus novemdentatus
(Kaori (2018) trích dẫn từ Wakabayashi and Tanaka (2012)). 
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2.2.6. Đặc điểm sinh sản 

Nghiên cứu tại 2 vùng biển Khánh Hòa và Bình Thuận cho thấy 
tôm mũ ni thường sinh sản vào tháng 4-7 (Sở Thủy sản – Bình Thuận, 
2007), trong đó tôm mũ ni trắng thường sinh sản từ tháng 9 đến tận 
tháng 5 của năm sau, nhưng tập trung sinh sản lớn nhất là tháng 3 và 
tháng 4 trong năm. Sức sinh sản đạt khá cao khoảng 60.000 trứng/
tôm (SEA-Ex, 2007). Tôm trưởng thành có chiều dài giáp đầu ngực 
từ 46-50 mm có thể tham gia sinh sản lần đầu tiên.

 

Hình 2.3: Mặt bụng và mặt lưng của tôm mũ ni đực

Vào thời kỳ sinh sản, đồng thời trên một cơ thể tôm cái, buồng 
trứng trong và buồng trứng ngoài cùng phát triển. Nói một cách khác 
khi tôm mẹ đang ôm trứng ngoài thì buồng trứng trong tiếp tục phát 
triển chuẩn bị cho đợt đẻ tiếp theo. 
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Hình 2.4: Mặt bụng và mặt lưng của tôm mũ ni cái
Các phụ bộ ở phần bụng của tôm cái phát triển chức năng 

giữ trứng sau khi tôm sinh sản

Mẫu tôm mũ ni được thu hàng tháng tại đảo Nam Du, tỉnh Kiên 
Giang từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 9 năm 2018 để nghiên cứu sự 
phát triển của tuyến sinh dục và mùa vụ sinh sản. Kết quả phân tích 
249 mẫu tôm thu được cho thấy tỷ lệ đực: cái và kích thước của loài 
tôm này khá biến động, trong đó cá thể cái luôn có kích thước lớn 
hơn cá thể đực. Màu sắc và kích thước của noãn sào tôm cái thay đổi 
theo giai đoạn thành thục sinh sản, tuy nhiên các đặc điểm này không 
thể hiện rõ ở tôm đực. Kết quả nghiên cứu cho thấy tôm cái ở giai 
đoạn sinh sản đạt tỷ lệ cao vào tháng 2 (53,8%), 5 (60,0%) và tháng 
9 (53,8%). Kích thước trứng của tôm cái cũng đạt cao vào các tháng 
kể trên là 113,9±11,8 µm; 146,0±15,2 µm và 149,6±12,9 µm. 
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Màu sắc trứng từ vàng nhạt, sang vàng cam và xám. 
Trứng xám là trứng sắp nở thành ấu trùng tôm.

 

Hình 2.6: Màu sắc và hình dạng bên ngoài của noãn sào 
tôm mũ ni ở các giai đoạn phát triển khác nhau

(a) Chưa phát triển; (b) Phát triển sớm; (c) Phát triển; (d) Thành thục; 
(e) Đang sinh sản; (f) Đã sinh sản xong và tái hấp thu

Hình 2.5: Màu sắc trứng của tôm mũ ni
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Hình 2.7: Mặt cắt trên giáp đầu ngực 
và hình thái tuyến sinh dục của tôm mũ ni đực

(a) Mặt cắt trên giáp đầu ngực của tôm đực;
(b) Hình dạng tuyến sinh dục đực 

2.3. Tiềm năng phát triển

Tôm mũ ni Thenus orientalis là đối tượng kinh tế được chú 
ý khai thác xuất khẩu. Đây là đối tượng có kích thước khá lớn, tuy 
nhiên kích thước tôm khai thác tại đảo Nam Du, tỉnh Kiên Giang vẫn 
còn nhỏ.

Hiện nay, tôm mũ ni được khai thác chủ yếu bằng nghề giã cào 
(kéo đáy) và nghề lặn. Ngoài ra, còn có nghề lưới bao hoặc rê.

Cần thực hiện việc nghiên cứu sản xuất giống và nuôi thương 
phẩm loài tôm có giá trị kinh tế cao này, vừa duy trì bảo tồn nguồn 
lợi, vừa phát triển đối tượng có nhiều tiềm năng xuất khẩu.
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Chương 3
ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA BÀO NGƯ

3.1. Giới thiệu

Bào ngư là loài động vật thân mềm chân bụng sống ở vùng ven 
bờ từ vùng triều cho tới vùng hạ triều ở các nước có khí hậu nhiệt 
đới đến ôn đới. Chúng sống bám trên các giá thể cứng để tìm các 
loại thức ăn như tảo khuê sống đáy và rong biển. Giống Haliotis có 
khoảng 90 loài trong đó có 15 loài có giá trị kinh tế cao (Sales and 
Janssens, 2004). Ngoài ra, theo số liệu thống kê gần đây số lượng 
những loài hoang dã và được sản xuất giống nhân tạo trong giống 
Haliotis đã vượt quá con số 50 loài (Geiger and Poppe, 2000; Mau 
and Jha, 2018, Cook and Gordon, 2010; Gordon and Cook, 2014). 

Theo Cook (2016) sản lượng đánh bắt bào ngư trên thế giới đã 
giảm nghiêm trọng từ 20.000 tấn năm 1970 xuống còn 6.500 tấn vào 
năm 2015, trong khi đó sản lượng bào ngư nuôi tăng lên 129.287 
tấn năm 2015. Số liệu này cho thấy nghề nuôi bào ngư đóng vai trò 
quan trọng để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ sản phẩm trên thị trường thế 
giới. Tại vùng biển Việt Nam hiện có bốn loại bào ngư chính, đó là: 
bào ngư 9 lỗ (Haliotis diversicolor Reeve, 1864), bào ngư bầu dục 
(Haliotis ovina Gmelin, 1791), bào ngư vành tai (Haliotis asinina 
Linne’, 1758) và bào ngư dài (Haliotis varia Linne’, 1758), trong 
đó bào ngư vành tai được cho là có tiềm năng trong nuôi trồng thủy 
sản do chúng sở hữu kích thước và trọng lượng cơ thể lớn (Nguyễn 
Chính, 1996). 

Đã có những nghiên cứu về chu kỳ sinh sản và bước đầu nuôi 
vỗ, kích thích bào ngư sinh sản nhưng chủ yếu tập trung ở khu 
vực miền Trung của Việt Nam và chủ yếu là loài bào ngư vành tai 
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(Lê Đức Minh, 1998; 1999) và chưa có nghiên cứu nào được thực 
hiện trên đối tượng bào ngư tại khu vực ven biển Tây Nam Bộ. Kết 
quả nghiên cứu về đặc điểm sinh học sinh sản là cơ sở khoa học quan 
trọng cho việc xây dựng chính sách bảo vệ và khai thác bền vững 
nguồn lợi bào ngư ngoài tự nhiên. Mặt khác, việc nghiên cứu đặc 
điểm sinh học sinh sản của bào ngư sẽ cung cấp những thông tin khoa 
học quan trọng phục vụ cho sản xuất giống nhân tạo tại khu vực biển 
Tây Nam của Việt Nam.

 	 

Hình 3.1: Bào ngư vành tai (Haliotis asinine)
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3.2. Một số đặc điểm sinh học của bào ngư

3.2.1. Hệ thống phân loại

Theo hệ thống phân loại của các nhà phân loại trên thế giới 
bào ngư thuộc:

Ngành: Mollusca

Lớp: Gastropoda

Bộ: Aschaeogastropoda

	Họ: Haliotidae

Giống: Haliotis

Loài: Haliotis asinina

3.2.2. Đặc điểm phân bố

Bào ngư phân bố khá rộng ở các vùng biển phía Tây Indo, Ấn 
Độ -Tây, Thái Bình Dương. Chúng phổ biến nhiều ở vùng biển ven 
các hòn đảo Thái Bình Dương, phía Nam Nhật Bản và phía Bắc 
Úc (Lãnh thổ phía bắc, Queensland, Tây Úc), đảo Andaman và đảo 
Nicobar. Có khoảng 100 loài Bào ngư phân bố khắp đại dương. Bào 
ngư lớn phân bố chủ yếu ở vùng ôn đới, trong khi bào ngư nhỏ phân 
bố chủ yếu ở nhiệt đới và có khoảng 10 loài bào ngư có giá trị thương 
phẩm ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mexico, Nam Phi, Nam 
Úc, New Zealand và Hoa Kỳ. 

Ở Việt Nam, bào ngư phân bố ở vùng biển các tỉnh miền Trung, 
Vịnh Hạ Long, Bạch Long Vĩ, Cát Bà, Cô Tô, Khánh Hòa (hòn Nội, 
hòn Trà Là, hòn Tầm, hòn Tre Lớn, vịnh Vân Phong), quần đảo 
Trường Sa, Côn Đảo, đảo Phú Quốc, hòn Thơm, hòn Vang, hòn Mây 
Rút, mũi Ông Đội, mũi Đất Đỏ, đảo Thổ Chu. Độ mặn và dòng thủy 
triều cũng như chuyển động sóng là những yếu tố ảnh hưởng đến sự 
phân bố của bào ngư. Độ mặn bào ngư ưa thích từ 30-34‰.
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Bào ngư ưa thích các vật bám cứng, do vậy thường bám vào san 
hô chết và mặt dưới của các rạn đá san hô nhô ra biển, nơi có sóng vỗ 
và lượng oxy hòa tan cao.

3.2.3. Đặc điểm hình thái

Bào ngư chín lỗ (Haliotis diversicolor Reeve, 1846): Vỏ có 
dạng hình vành tai người, chiều rộng bằng 2/3, chiều cao bằng 1/4 
chiều dài. Thông thường có 3 tầng xoắn ốc. Bắt đầu từ mép vỏ của 
tầng xoắn ốc thứ hai có nhiều gờ nhô sắp xếp có thứ tự đến tận mép 
của miệng vỏ, 7-9 gờ nhô cuối cùng đầu không kín, dạng lỗ. Mặt 
ngoài vỏ gờ xoắn ốc và gờ sinh trưởng cắt nhau có dạng mặt vải sợi 
thô. Mặt trong của vỏ là tầng xà cừ phát triển óng ánh. Thường bắt 
gặp các cá thể có vỏ dài 60-90 mm. Bào ngư chín lỗ thường phân bố 
ở khu vực biển phía Bắc, nhất là ven đảo Cô Tô, Minh Châu, Quan 
Lạn (Quảng Ninh), Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), sống ở khu vực có độ 
sâu 5-10 m nước, nơi có sóng gió, đáy đá sỏi, độ mặn 25-32‰, nhiệt 
độ thích hợp 20-280C.

3.2.4. Đặc điểm dinh dưỡng

Bào ngư là loài ăn thực vật. Thức ăn của bào ngư thay đổi theo 
giai đoạn phát triển. Trong giai đoạn đầu của chu kỳ sống thì ấu trùng 
của bào ngư sống trôi nổi và chúng dường như không ăn trong giai 
đoạn ấu trùng. Khi kết thúc giai đoạn ấu trùng phù du chúng chuyển 
sang sống bám. Ấu trùng bám dùng lưỡi sừng để nạo các tảo san hô 
hoặc lớp chất nhầy trên bề mặt đá làm thức ăn. Chất nhầy trên mặt 
đá bao gồm các tảo đơn bào và vi khuẩn tạo thành. Giai đoạn trưởng 
thành thức ăn của bào ngư là rong biển. Bào ngư thích ăn rong đỏ, 
rong nâu và rong lục. Bào ngư bắt mồi tích cực về đêm, đặc biệt là 
lúc mặt trời sắp lặn và sắp mọc.
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3.2.5. Đặc điểm sinh trưởng

Bào ngư Haliotis asinina phát triển chậm, đạt tới 35 mm trong 
6 tháng, 55 mm trong 1 năm và 75 mm trong 3 năm (Namara, 1995). 
Trong điều kiện thí nghiệm, loài bào ngư Haliotis discushannai có 
tốc độ phát triển 30 mm trong năm đầu, 55 mm trong năm thứ 2; 
75 mm trong năm thứ 3 và 95 mm trong năm thứ 4. Trọng lượng 
phần thịt mềm tăng nhanh hơn phần vỏ. Nghiên cứu về chiều dài vỏ 
Haliotis tuberculata ở Guernsey cho thấy tốc độ tăng trưởng hằng 
năm giảm đáng kể chỉ đạt đến 50 mm trong 3,5 năm (Foster, 1982). 
Do đó, tốc độ tăng trưởng của Haliotis asinina nhanh nhất trong tất 
cả loài bào ngư (Lucas et al., 2006). Mỗi cá thể đạt đến giai đoạn 
trưởng thành trong vòng 1 năm (Lucas et al., 2006). Một số nhân 
tố ảnh hưởng đến sự phát triển của bào ngư là môi trường, nhiệt độ, 
thức ăn và vị trí địa lý.

 

Hình 3.2: Chu kỳ sống của bào ngư
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3.2.6. Đặc điểm sinh sản

Kết quả thu mẫu tại đảo Nam Du và phân tích các chỉ tiêu sinh 
học sinh sản và mô học cho thấy tỷ lệ giới tính (đực : cái) của bào 
ngư tương đương 1 : 1. Chiều dài vỏ trung bình của con đực (68,62± 
10,45 mm) ngắn hơn của con cái (71,66±10,65 mm). Trọng lượng 
con đực (68,64±31,13 g) cũng nhỏ hơn con cái (76,15±31,74 g). Dựa 
vào kết quả phân tích mẫu mô tuyến sinh dục và chỉ số thành thục cho 
thấy bào ngư Haliotis asinina sinh sản quanh năm và có hai giai đoạn 
sinh sản chính từ tháng 2 đến tháng 4 và tháng 8. Kích thước trứng 
đạt đến kích thước tối đa vào tháng 2 (120,04±33,44 µm) và tháng 8 
(119,89± 29,65 µm).

Hình 3.3: Mặt chân bụng bào ngư cái (A) và đực (B)
Noãn sào của bào ngư cái có màu xanh đen 

và tinh sào của bào ngư đực có màu nâu 
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Hình 3.4: Các giai đoạn phát triển thành thục của noãn sào 
bào ngư vành tai (Haliotis asinina)

(A) Chưa phát triển; (B) Phát triển sớm; (C) Phát triển hoàn chỉnh; 
(D) Thành thục; (E) Đang sinh sản; (F) Tái hấp thu
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Hình 3.5: Các giai đoạn phát triển thành thục của tinh sào 
bào ngư vành tai (Haliotis asinina) 

(A) Chưa phát triển; (B) Phát triển sớm; (C) Phát triển hoàn chỉnh; 
(D) Thành thục; (E) Đang sinh sản; (F) Tái hấp thu
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3.3. Tiềm năng phát triển

Bào ngư vành tai (Haliotis asinina Linne’, 1758) có tiềm năng 
trong nuôi trồng thủy sản do chúng có giá trị thương phẩm cao, có 
kích thước và trọng lượng cơ thể lớn.

Số liệu thu được về mùa vụ sinh sản của Bào ngư vành tai ở đảo 
Nam Du góp phần cung cấp thông tin về kích thước tham gia sinh 
sản, thời gian sinh sản tập trung của loài này. Thông tin thu được sẽ 
đóng góp thiết thực cho việc chọn lựa đàn bố mẹ và thời gian phù 
hợp để thực hiện sản xuất giống nhân tạo và bảo tồn nguồn lợi loài 
động vật thân mềm quý hiếm này.
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Chương 4
ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA HẢI SÂM

4.1. Giới thiệu 

Hải sâm (tên gọi dân gian là đỉa biển hay đồn đột) thuộc ngành 
động vật da gai (Echinodermata), rất giàu dinh dưỡng và chứa nhiều 
vitamin, khoáng, chất chống oxi hóa, chất kháng khuẩn được các 
nước ở châu Á và Trung Đông sử dụng làm thực phẩm, dược liệu 
(Purcell, et al., 2012). Trên thế giới có khoảng 1.400 loài hải sâm 
trong đó nhiều loài có giá trị kinh tế cao, do nhu cầu hải sâm ngày 
càng tăng nên hải sâm đã và đang bị khai thác quá mức dẫn đến 
nguồn lợi bị cạn kiệt, và nhiều loài có nguy cơ bị tuyệt chủng (Purcell 
et al., 2012). 

Ở Việt Nam, hải sâm là một trong những nhóm nguồn lợi động 
vật không xương sống quan trọng, phong phú về thành phần loài, 
trong đó có 53 loài hải sâm phân bố ở vùng biển phía Nam Việt Nam 
(Đào Tấn Hổ, 2006). Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nhiều loài 
hải sâm có nguy cơ tuyệt chủng hoặc đe dọa bị tuyệt chủng đã được 
liệt kê trong danh mục các loài thủy sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt 
chủng ở Việt Nam cần được bảo vệ, phục hồi và phát triển (Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn, 2011).

Kiên Giang nằm về phía Tây Nam của Việt Nam có chiều dài 
bờ biển khoảng 206 km với 143 đảo lớn nhỏ, tương đương 10% 
diện tích toàn tỉnh, trong đó có 105 đảo phát triển và chỉ có 43 đảo 
có cư dân sinh sống. Các đảo Phú Quốc, Nam Du và Tiên Hải thuộc 
vùng biển của Kiên Giang và là vùng có tính đa dạng sinh học cao 
với nguồn lợi hải sâm khá dồi dào và là ngư truờng khai thác hải 
sản quan trọng của tỉnh (Viettrade, 2012; Le Thanh Hai, 2013). 
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Nghiên cứu trình bày 14 loài hải sâm thuộc hai họ (Holothuriidea 
và Stichopodidae) đã bắt gặp ở quần đảo Nam Du, tỉnh Kiên Giang 
trong sáu đợt thu mẫu từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2018.  

4.2. Khái quát về hải sâm

4.2.1. Hệ thống phân loại

Theo tài liệu của Conand (2006), hải sâm gồm nhiều lớp, trong 
đó lớp Holothuroidea gồm nhiều bộ và mỗi bộ có nhiều họ, giống và 
loài.

Ngành:  Echinodermata 

Lớp:  Holothuroidea

Bộ: Aspidochirotida

Apodida Brandt, 1835

Aspidochirotida Grube, 1840

Dendrochirotida Grube, 1840

Elasipodida Théel, 1882

Molpadida Haeckel, 1896

Họ: Holothuriidea

Stichopodidae

4.2.2. Phân bố và môi trường sống

Hải sâm phân bố trên toàn thế giới và được tìm thấy với số 
lượng lớn ở khu vực Tây và Nam Thái Bình Dương (Conand, 2006). 
Ở Việt Nam hải sâm phân bố nhiều ở ven biển Phú Yên, Khánh Hòa, 
Ninh Thuận, Bình Thuận, Hoàng Sa, Trường Sa, Thổ Chu, Phú Quốc, 
Nam Du (Đào Tấn Hổ, 2006; Vũ Đình Đáp và ctv., 2012). 



45

Hải sâm được tìm thấy trong tất cả các đại dương và biển, ở tất 
cả các vĩ độ, giai đoạn trưởng thành sống đáy, một số loài sống trên 
nền cứng (đá và rạn san hô), hầu hết các loài sống dưới đáy mềm, 
trên bề mặt trầm tích. Một số loài có tập tính vùi mình, hoạt động vùi 
mình của chúng rất có lợi cho thảm cỏ biển vì nhờ đó trầm tích tơi ra 
giúp các loài thủy sinh vật khác có thể định cư được (Conand, 2006; 
Purcell et al., 2012).

Hải sâm được tìm thấy trong vùng biển có tính chất nền đáy 
và độ sâu khác nhau, từ vùng triều, vùng biển nông, vũng, vịnh có 
nhiều đá ngầm, rạn san hô, thảm cỏ biển, rong biển, độ mặn 25-35‰, 
pH 7,5-8,5, hàm lượng oxy hòa tan từ 5-6 mg/L; nhiệt độ nước thích 
hợp 26- 290C, độ sâu 0-6.000 m (Đào Tấn Hổ, 2006; Conand, 2006; 
Purcell et al., 2012). Độ mặn thích hợp nhất cho các loài hải sâm từ 
28 đến 31‰ (Chen, 2004; Xilin, 2004).

Hải sâm là loài có khả năng tái tạo một số bộ phận cơ thể của 
chúng. Sau khi trải qua thời gian dài thiếu nước, hoặc bị ảnh hưởng 
bởi việc sử dụng hóa chất, được xử lý trong quá trình thu gom vận 
chuyển, hoặc khi bị tấn công từ những động vật săn mồi khác, chúng 
có thể bỏ một phần cơ quan nội tạng của chúng để trốn thoát và sau 
đó có thể tái sinh của các cơ quan nội tạng bị mất xảy ra trong vòng 
1-2 tháng (Conand, 2006).

4.2.3. Đặc điểm dinh dưỡng

Hệ tiêu hóa hải sâm bao gồm một miệng, thực quản, dạ dày, 
ruột, lỗ huyệt và hậu môn, chúng sử dụng các xúc tu xung quanh 
miệng để lấy thức ăn vào miệng (Baska, 1994; Conand, 2006). Giai 
đoạn ấu trùng sống trôi nổi thức ăn chủ yếu là các loài vi tảo, giai 
đoạn giống và trưởng thành của các loài có tập tính sống đáy, ăn tảo 
đáy và mùn bã hữu cơ, vi sinh vật.
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Các loài hải sâm có tập tính sống đáy, một phần cơ thể vùi trong 
lớp trầm tích, chúng di chuyển do sự vận động của các xúc tu trên 
mặt bụng, và thông qua vận động của các cơ trên cơ thể, sử dụng mùn 
bã hữu cơ và vi sinh vật làm thức ăn nên được coi là một đối tượng có 
khả năng làm thay đổi hệ sinh vật đáy (Baska, 1994; Conand, 2006).   

4.2.4. Đặc điểm sinh sản  

Hải sâm khác với các động vật da gai khác là chỉ có một tuyến 
sinh dục, là một chùm ống, nằm cạnh màng treo ruột, phần lớn hải 
sâm đơn tính, tuyến sinh dục hình chùm dẫn vào ống dẫn sinh dục 
rồi đổ ra ngoài lỗ sinh dục, ngoài ra một số hải sâm lưỡng tính, trứng 
và tinh trùng của chúng tuy ở cùng một tuyến sinh dục nhưng được 
hình thành ở các thời điểm khác nhau (Chao et al., 1995; Battaglene, 
et al., 2002; Agudo, 2006). Nghiên cứu của Chao et al., (1995), hoạt 
động sinh sản của hải sâm là con cái và đực sinh sản bằng cách phóng 
trứng và tinh trùng ra môi trường nước, nên sự thụ tinh và phát triển 
của trứng xảy ra bên ngoài, hải sâm thường đẻ trứng vào cuối buổi 
chiều hoặc buổi tối hoặc vào ban đêm. Trứng đã thụ tinh hình thành 
ấu trùng hình auricularia, sau một thời gian phát triển thành ấu trùng 
doliolaria đến ấu trùng pentacularia có hình dạng gần giống với con 
trưởng thành. Một số loài hải sâm không có giai đoạn ấu trùng sống 
tự do mà trứng phát triển ngay trên cơ thể mẹ thành con non. 

 Ở vùng nhiệt đới, hải sâm sinh sản quanh năm với một hoặc 
hai đỉnh sinh sản trong năm và thời điểm khác nhau theo loài, thời 
gian sinh sản của hải sâm cát có liên quan đến tuần trăng (Chao et al., 
1995; Battaglene, et al., 2002).  

Hiện nay, sinh sản nhân tạo hải sâm đã được thực hiện thành 
công đối với một số loài có giá trị thương mại cao như hải sâm cát 
(Holothuria scabra) đã được thương mại hóa, hải sâm vú trắng 
(Holothuria fuscosgilva) và hải sâm vú đen (Holothuria nobilis) 
bước đầu thành công ở điều kiện thí nghiệm.  
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4.3. Các loài hải sâm đã bắt gặp ở quần đảo Nam Du, tỉnh 
Kiên Giang

4.3.1. Đặc điểm hình thái các loài hải sâm thuộc giống Holothuria 
(họ Holothuriidae) 

Qua 6 đợt khảo sát ở quần đảo Nam Du, Kiên Giang năm 2018, 
các loài hải sâm gồm Hải sâm vú trắng (Holothuria fuscogilva), hải 
sâm vú đen (Holothuria nobilis) là các loài quý hiếm, hải sâm cát 
(Holothuria scabra) có giá trị thương mại cao đã bị khai thác gần 
như cạn kiệt  ở quần đảo Nam Du.

 

Hình 4.1: Tỉ lệ thành phần loài hải sâm thuộc họ Holothuriidae 
bắt gặp được ở quần đảo Nam Du

Giống Holothuria có hình dạng của cơ thể có hình ô-van kéo 
dài và mang 2 hàng u thịt lớn ở 2 bên lườn, nhưng màu sắc nhạt 
hơn, mặt lưng màu xanh nhạt, xám nhạt hoặc hơi nâu, khoảng giữa 
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lưng là những vệt không đều và có màu đậm hơn (nâu đen hoặc xám 
xanh,...), mặt bụng màu kem sáng, không có tuyến Cuvier (Đào Tấn 
Hổ, 2006; Purcell et al., 2012). 

4.3.1.1. Hải sâm vú trắng (Holothuria fuscogilva Selenka, 1867)

Đặc điểm nhận dạng: Hải sâm vú trắng có thân dạng hình tròn, 
dọc theo hai bên cơ thể nổi lên các u thịt trông như hai hàng vú, mỗi 
hàng 6 - 8 cái. Xung quanh miệng có 14 xúc tu để bắt mồi và hậu 
môn có 5 gai riêng biệt.

 

Hình 4.2: Hải sâm vú trắng (Holothuria fuscogilva)

Kích thước: Hải sâm vú trắng có kích thước lớn, con trưởng 
thành chiều dài có thể lên đến 57 cm, và khối lượng có thể đạt hơn 
3 kg và tuổi thọ đến hơn 12 năm.

Phân bố: Phân bố rộng khắp vùng biển nhiệt đới Ấn Độ - Thái 
Bình Dương. Ở Việt Nam, chúng phân bố các đảo Kiên Giang, Bình 
Thuận, Khánh Hòa. Hiện nay, hải sâm vú trắng chỉ còn tìm thấy ở 
vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa do việc hạn chế khai thác tại 
khu vực này.  
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Sinh học và sinh thái học: Hải sâm vú trắng thường sống ở độ 
sâu từ 3-40 m, ở các rạn san hô, thảm cỏ biển, rong biển.

Giá trị sử dụng: Loài quý hiếm, có giá trị thương mại cao.

4.3.1.2.Hải sâm vú đen (Holothuria nobilis Selenka, 1867)

Đặc điểm nhận dạng: Thân dạng hình trụ tròn hoặc hình ovan. 
Dọc theo hai bên thân có nổi lên những u thịt trông như hai hàng vú, 
mỗi hàng có từ 6-8 vú. Mặt bụng có rất nhiều chân nhỏ xếp thành 
băng dọc, mặt lưng và mặt bên thưa hơn. Lưng có màu xám, nâu nhạt 
hoặc đen, khoảng giữa lưng có nhiều vệt với các màu không đồng 
đều (nâu đen hoặc xám xanh,...), mặt bụng có màu sáng hơn phần 
lưng. Miệng hải sâm nằm ở phía trước mặt bụng, xung quanh miệng 
có những xúc tu làm nhiệm vụ bắt mồi, có tất cả 20 xúc tu màu nâu 
sẫm xếp sát nhau, phân nhánh tạo nhiều xúc tu nhỏ. 

 

Hình 4.3: Hải sâm vú đen (Holothuria nobilis)

Kích thước: Hải sâm vú đen có kích thước lớn, con trưởng 
thành có đường kính đến 45-10 cm, dài 30-40 cm.

Phân bố: Phân bố rộng khắp vùng biển nhiệt đới Ấn Độ - Thái 
Bình Dương. Ở Việt Nam, chúng phân bố các đảo Kiên Giang, Bình 
Thuận, Khánh Hòa. Hiện nay, hải sâm vú trắng chỉ còn tìm thấy ở 
vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa.
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Sinh học và sinh thái học: Hải sâm vú trắng thường sống ở độ 
sâu từ 3-40 m, ở các rạn san hô, thảm cỏ biển, rong biển.

Giá trị sử dụng: Loài quý hiếm, có giá trị thương mại rất cao.

4.3.1.3. Hải sâm cát (Holothuria scabra Jaeger, 1833)

Đặc điểm nhận dạng: Hải sâm cát có cơ thể có dạng hình trụ và 
hơi dẹt về phía lưng bụng, nhìn từ trên xuống như có nhiều ngấn, mặt 
lưng thường có màu xanh ô liu hoặc xanh xám, đôi khi có những vằn 
ngang màu sậm hơn, mang những gai thịt có màu hơi đen. Mặt bụng 
có màu xám trắng hoặc vàng nhạt, một rãnh giữa bụng chạy từ miệng 
đến hậu môn, chóp các chân ống cũng có màu đen. Miệng mang 20 
xúc tu hình tán màu xám hơi vàng, da hải sâm cát dày và cứng.

 

Hình 4.4: Hải sâm cát (Holothuria scabra)

Kích thước: Con trưởng thành có chiều dài khoảng 20-30 cm, 
đường kính trung bình 6 cm, khối lượng có thể lên đến 1,5 kg.

Phân bố: Phân bố rộng khắp vùng biển nhiệt đới Ấn Độ - Tây 
Thái Bình Dương. Ở Việt Nam, chúng phân bố các đảo Kiên Giang, 
Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hòa...  

Sinh học và sinh thái học: Hải sâm cát thường sống ở độ sâu từ 
3-40 m, vùng triều, rạn san hô, thảm cỏ biển có nền đáy cát hoặc cát 
pha bùn. Hải sâm cát có tập tính sống đáy, một phần cơ thể vùi trong 
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lớp trầm tích. Chu kỳ vùi mình hàng ngày thay đổi tùy theo điều kiện 
môi trường.  

Giá trị sử dụng:  Làm thực phẩm, có giá trị thương mại cao.

4.3.1.4. Hải sâm đen ngắn (Holothuria atra Jaeger, 1833)

Đặc điểm nhận dạng: Hải sâm đen ngắn có dạng hình trụ kéo 
dài, hai đầu hơi tù, Miệng và hậu môn ở tận cùng hai đầu. Miệng 
mang 20 xúc tu lớn màu đen xòe ra hình tán, không có tuyến Cuvier. 
Vách thân hơi cứng và dai, mang gai thịt lưa thưa ở mặt lưng nhưng 
chân ống dày ở phía bụng. Khi sống toàn thân có màu đen tím và nếu 
cơ thể bị cắt sẽ chảy ra chất nước màu đỏ tím còn gọi là hải sâm máu. 
Khi ngâm bảo quản lâu ngày sẽ có màu đen trên toàn cơ thể. 

 

Hình 4.5: Hải sâm đen ngắn (Holothuria atra)

Kích thước: Chiều dài 20-30 cm, đường kính 50 mm.

Phân bố: Phân bố rộng khắp vùng biển nhiệt đới Ấn Độ - Tây 
Thái Bình Dương. Ở Việt Nam, chúng phân bố vịnh Bắc bộ, Phú 
Quý, Quảng Trị, Quảng Nam, Khánh Hòa, Kiên Giang... 

Sinh học và sinh thái học: Hải sâm đen ngắn thường sống ở 
vùng triều, vùng nước nông nơi có rạn san hô, thảm cỏ biển, nền đáy 
cát, đá sỏi.     
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Giá trị sử dụng: Làm thực phẩm, có giá trị thương mại trung 
bình.

4.3.1.5. Hải sâm đen dài (Holothuria leucopilota Brandt, 1835)  

Đặc điểm nhận dạng: Loài này còn gọi là hải sâm đen da 
mỏng, cơ thể dạng hình trụ nhỏ dần về hai đầu cơ thể, thân mềm, 
toàn thân phủ màu đen tuyền, mặt bụng nhạt hơn các phần khác, các 
podia phân bố đều khắp bề mặt cơ thể và khi di chuyển chúng luôn 
dựng lên. Trên lưng có nhiều lông nhỏ, dưới bụng có nhiều ống chân 
xếp thành 1 hàng chạy từ miệng đến hậu môn, miệng có 10 đôi xúc 
tu kéo dài có màu trùng với màu cơ thể, các xúc tu này có nhiệm vụ 
bắt mồi và định hướng cho quá trình di chuyển của cơ thể. Loài này 
có cấu trúc thành cơ thể mỏng và mềm tỉ lệ thịt thấp.

 

Hình 4.6: Hải sâm đen dài (Holothuria leucopilota)

Kích thước: Con trưởng thành có chiều dài hơn 60 cm. 

Phân bố: Phân bố rộng khắp vùng biển nhiệt đới Ấn Độ - Tây 
Thái Bình Dương. Ở Việt Nam, phân bố ở Côn Đảo, Cù Lao Chàm, 
Quảng Trị, Quảng Nam, Hải Phòng, Kiên Giang...   

Sinh học và sinh thái học: Hải sâm đen có khả năng co 
giãn của cơ thể rất lớn, và các gai của cơ thể luôn luôn dựng lên. 
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Chúng ít di chuyển và thường gặp trong các kẻ đá, rạn san hô, với 
một phần cơ thể đưa ra ngoài, ở độ sâu 3-15 m.  

Giá trị sử dụng: Làm thực phẩm, có giá trị thương mại thấp.

4.3.1.6. Hải sâm (Holothuria impatiens Forsskål, 1775)

Đặc điểm nhận dạng: Cơ thể dạng hình chai, có màu nâu nhạt 
với năm hoặc nhiều dải ngang màu nâu sẫm hơn trên mặt lưng tạo 
thành các đốm đen nhỏ toàn thân. Bề mặt bụng có màu be, miệng ở 
mặt bụng có 20 xúc tu, các ống cuvieria dài màu trắng và dày. Các xúc 
tu thẳng có hình que uốn cong, dài 75-350 µm, có gai ở các đầu chi.

 

Hình 4.7: Hải sâm (Holothuria impatiens)

Kích thước: Chiều dài con trưởng thành tối đa là 26 cm, trong 
bình nhỏ hơn 20 cm.  

Phân bố: Phân bố từ Đông Phi và Ấn Độ Dương đến trung tâm 
phía tây Thái Bình Dương. Ở Việt Nam, chúng phân bố ở vùng biển 
Khánh Hòa, Hải Phòng, Kiên Giang... 

Sinh học và sinh thái học: Thường sống ở rạn san hô vùng 
nước nông (0-2 m), có thể tìm thấy ở độ sâu 30 m.  

Giá trị sử dụng: Làm thực phẩm, có giá trị thương mại thấp.
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4.3.1.7. Hải sâm mít (Actinopyga echinites Jaeger, 1833)

Đặc điểm nhận dạng: Cơ thể có dạng gần như hình trụ kéo dài, 
nhưng khi bị bắt thì co lại trông có dạng hình ô-van. Khi còn sống 
mặt lưng có màu nâu thẫm và mang nhiều gai thịt nhỏ nhô ra trông 
như quả mít non màu nâu (còn gọi là đồn đột mít). Mặt bụng màu 
nhạt hơn mặt lưng và mang rất nhiều chân ống nhỏ xếp thành nhiều 
băng dọc. Miệng hướng về phía bụng, chóp xúc tu xòe ra hình tán, 
mang 20 xúc tu lớn và ngắn. Hậu môn hơi chếch về phía lưng và có 
5 gai canxi.

 

Hình 4.8: Hải sâm mít (Actinopyga echinites)

Kích thước: Chiều dài tối đa 35 cm, trung bình 20 cm, đường 
kính 3-5 cm, vách thân dày.

Phân bố: Phân bố rộng khắp vùng biển nhiệt đới Ấn Độ - Tây 
Thái Bình Dương. Ở Việt Nam, phân bố vùng biển từ Phú Yên đến 
Bình Thuận, Hoàng Sa, Trường Sa, Kiên Giang...     

Sinh học và sinh thái học: Sống trên đáy cát, san hô chết, 
thảm cỏ biển, rong biển và thường gặp ở vùng biển nông với độ sâu 
3-10 m. Sinh sản vào thời tiết ấm (tháng 3-6).

Giá trị sử dụng: Làm thực phẩm, có giá trị thương mại cao.
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4.3.1.8. Hải sâm chấm đen (Pearsonothuria graeffei  Semper, 1868)

Đặc điểm nhận dạng: Cơ thể có màu nâu hay màu xám, có 
những chấm đen lốm đốm phía trên với gai nhú màu đỏ bao quanh 
màu trắng, xám phía dưới, mặt bụng có bốn hàng chân ống, có những 
chấm đen và xếp theo chiều dọc của cơ thể, trong đó hai hàng chân 
ống giữa nằm sát nhau hơn và nằm giữa bụng, hai hàng chân ống còn 
lại nằm về hai mép rìa của của cơ thể. Loài này có chứa độc tố có thể 
gây mù mắt nên ít người đánh bắt.

Hình 4.9: Hải sâm chấm đen (Pearsonothuria graeffei)
 
Kích thước: Chiều dài tối đa 45 cm, trung bình 35 cm, khối 

lượng cá thể trung bình 0,3-0,5 kg, có thể nặng hơn 1,5 kg.   

Phân bố: Phân bố rộng khắp vùng biển nhiệt đới Ấn Độ - Tây 
Thái Bình Dương. Ở Việt Nam, phân bố vùng biển Khánh Hòa, Hải 
Phòng, Kiên Giang...    

Sinh học và sinh thái học: Sống trên bề mặt rạn san hô chết, 
hốc đá ở vùng biển nông, độ sâu 0-25 m. Loài này không có tập tính 
sống vùi. Mùa vụ sinh sản từ tháng 10 đến tháng 2 năm sau.   

Giá trị sử dụng: Không có giá trị thương mại.
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4.3.2. Đặc điểm hình thái của các loài hải sâm thuộc giống 
Stichopus Brandt, 1835 (Họ Stichopodidae) 

Giống Stichopus có những đặc điểm như gai thịt to, xúc tu dạng 
phiến, nhiều chân ống, ống xúc tu, dạng trâm trong vách cơ thể gồm 
các loại như tháp nhỏ, trâm que phân nhánh, loài S. horrens mặc dù 
cũng có trâm đinh tán nhưng thân trâm không có gai nhỏ và đặc điểm 
hình thái ngoài của loài cũng hoàn toàn khác biệt. Giống này có đặc 
điểm khi vớt ra khỏi nước thường bị bong da hoặc rã ra nhiều mảnh 
(Đào Tấn Hổ, 2006; Purcell et al., 2012; Nguyễn Thị Mỹ Ngân và Bùi 
Quang Nghị, 2015). 

4.3.2.1. Hải sâm ngận cà ri (Stichopus hermanni Semper, 1868)  

Đặc điểm nhận dạng: Màu sắc cơ thể thay đổi từ màu vàng 
nhạt đến vàng nâu hoặc màu nâu hoặc màu xanh oliu, màu sắc có xu 
hướng nhạt về phía bụng, có các đốm màu nâu sẫm hoặc màu đen rải 
rác trên toàn bộ cơ thể, hai bên lưng có hàng gai lớn nhú ra, các podia 
ở bụng rất nhiều, loài này tương đối dài và chắc chắn, mặt cắt ngang 
có hình vuông, miệng có từ 8-16 xúc tu có màu xanh lá cây, hậu môn 
cuối, không có các xúc tu.

 

Hình 4.10: Hải sâm ngận cà ri (Stichopus hermanni)

Kích thước: Có kích thước lớn, chiều dài 20-40 cm, tối đa 
55 cm, khối lượng con trưởng thành từ 1,0-2,5 kg.
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Phân bố: Phân bố rộng khắp vùng biển nhiệt đới Ấn Độ - Tây 
Thái Bình Dương. Ở Việt Nam, phân bố vùng biển Phú Yên, Khánh 
Hòa, Bình Thuận, Kiên Giang...    

Sinh học và sinh thái học: Sống phổ biến ở vùng biển nhiệt 
đới và nông, độ sâu 0-5 m, có thể tìm thấy ở độ sâu 25 m với hệ sinh 
thái rạn san hô, thảm cỏ biển, đáy cát-bùn. Mùa vụ sinh sản chính 
vào mùa khô.   

Giá trị sử dụng: Làm thực phẩm, có giá trị thương mại cao.

4.3.2.2. Hải sâm ngận cùi (Stichopus horrens Selenka, 1867)

Đặc điểm nhận dạng: Màu sắc có thể thay đổi theo độ sâu, từ 
màu xám đến màu kem hoặc màu đỏ sẫm, có các đốm nâu sẫm hoặc 
đen trên lưng, mặt lưng cong nhẹ, dài và có gai lớn có dạng hình nón, 
các gai thịt chủ yếu ở hai hàng dọc ở mặt lưng và có một hàng gai thịt 
lớn hơn dọc theo rìa bên ở mặt bụng, miệng có 20 xúc tu.

 

Hình 4.11: Hải sâm ngận cùi (Stichopus horrens)

Kích thước: Có kích thước tương đối nhỏ, chiều dài tối đa 20-
25 cm.

Phân bố: Phân bố rộng khắp vùng biển nhiệt đới Ấn Độ - Tây 
Thái Bình Dương. Ở Việt Nam, phân bố vùng biển Hải Phòng, Khánh 
Hòa, Bình Thuận, Kiên Giang...        
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Sinh học và sinh thái học: Loài này thích sống ở đầm phá có 
thảm cỏ biển hoặc sống trên nền đáy đá xen kẽ với cát, độ sâu từ 
1-20 m.  

Giá trị sử dụng: Làm thực phẩm, có giá trị thương mại 
trung bình.

4.3.2.3. Hải sâm ngận dài (Stichopus monotuberculatus Quoy & 
Gaimard, 1834)

Đặc điểm nhận dạng: Màu sắc thay đổi theo độ sâu, màu xám 
đến màu kem đến màu vàng trên nền màu nâu sẫm và có các đốm 
đen, cơ thể tạo thành hai hàng không rõ ràng, lưng có gai nhọn lớn 
và, các nhú bên được rút lại vào ban ngày, mặt cắt ngang có dạng 
hình thang đến hình chữ nhật, bề mặt bụng có các đốm tương tự với 
mặt lưng, miệng có 20 xúc tu.

 

Hình 4.12: Hải sâm ngận dài (Stichopus monotuberculatus)

Kích thước: Có kích thước tương đối nhỏ, chiều dài 12-20 cm, 
khối lượng 0,2-0,5 kg.

Phân bố: Phân bố rộng khắp vùng biển nhiệt đới Ấn Độ - Tây 
Thái Bình Dương. Ở Việt Nam, phân bố vùng biển Khánh Hòa, Bình 
Thuận, Kiên Giang...        



59

Sinh học và sinh thái học: Ban ngày sống ẩn trong các khe đá,   
ban đêm trườn mình lên trên bãi đá ngầm phẳng, đầm phá, độ sâu từ 
1-30 m.

Giá trị sử dụng: Làm thực phẩm, có giá trị thương mại 
trung bình.

4.3.2.4. Hải sâm ngận xanh (Stichopus chloronotus Brandt, 1835)

Đặc điểm nhận dạng: Cơ thể có dạng hình 4 cạnh kéo dài với 
hai đầu thon lại, các cạnh là những hàng kép của nhiều gai thịt lớn 
hình nón. Chân ống ở mặt bụng được sắp xếp thành 3 băng dọc, bằng 
giữa rộng hơn 2 băng bên. Khi sống toàn thân có màu xanh đen hoặc 
tím thẫm, mẫu ngâm còn có màu vàng đất. Vách thân dày và cứng, 
nhưng khi chết sẽ bị rữa ra từng mảnh dọc và miệng mang 20 xúc tu 
màu xám.

 

Hình 4.13: Hải sâm ngận xanh (Stichopus chloronotus)

Kích thước: Chiều dài trung bình khoảng 20 cm, tối đa 35 cm, 
khối lượng 0,2-0,7 kg.

Phân bố: Phân bố rộng Ấn Độ - Tây Thái Bình Dương. Ở Việt 
Nam, phân bố từ Đà Nẵng đền Bình Thuận, Kiên Giang...    
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Sinh học và sinh thái học: Sống ở rạn san hô, trên các bãi đá 
ngầm, vùng triều có mức nước thấp đến độ sâu 10 m. 

Giá trị sử dụng: Làm thực phẩm, giá trị thương mại trung bình.

4.3.2.5. Hải sâm ngận vàng (Stichopus variegatus Semper, 1868)

Đặc điểm nhận dạng: Cơ thể có dạng gần như hình 4 cạnh kéo 
dài. Khi sống, mặt lưng thường có những nếp zích zắc tạo nên những 
ô hình nhiều cạnh, các gai thịt nằm trên những u thịt lồi xếp thành 3-4 
hàng dọc. Màu sắc thường là xám ô liu hoặc vàng xám. Chân ống có 
màu nâu nhạt, xếp thành 3 dãy ở mặt bụng, trong đó dãy giữa rộng 
hơn hai dãy bên. Vách thân dày nhưng không cứng, khi vớt ra khỏi 
nước thường bị bong da hoặc rã ra nhiều mảnh giống như những loài 
Stichopus khác. Miệng mang 20 xúc tu màu vàng nhạt.  

 Hình 4.14: Hải sâm ngận vàng (Stichopus variegatus)

Kích thước: Có kích thước lớn, có thể dài đến 40 cm, con 
trưởng thành có khối lượng lên đến hơn 2 kg.   

Phân bố: Loài phân bố rộng từ Ấn Độ-Tây Thái Bình Dương. 
Ở Việt Nam: từ Phú Yên, Khánh Hòa, Hoàng Sa, Kiên Giang...    
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Sinh học và sinh thái học: Sống trên đáy cát, rạn san hô, bãi 
đá ngầm. 

Giá trị sử dụng: Làm thực phẩm, giá trị thương mại cao.

4.3.2.6. Hải sâm ngận (Stichopus naso Semper, 1868)

Đặc điểm nhận dạng: Mặt lưng có vàng nâu và lốm đốm nâu, 
hoặc đồng nhất màu nâu nhạt. Mặt bụng có dãy màu nâu chạy dọc 
giữa các các gai thịt. Các đầu gai thịt và nhú trên lưng có màu nâu 
sẫm. Nhiều gai thịt lớn xếp thành hàng dọc xuất hiện trên bề mặt 
bụng. Cá thể nhỏ có màu gần như đồng nhất màu xám.

Hình 4.15: Hải sâm ngận (Stichopus naso)

 Kích thước: Chiều dài 10-20 cm, khối lượng 0,2- 0,5 kg.

Sinh học và sinh thái học: Sống trên nền đáy cát mịn có nhiều 
cỏ biển vùng nước nông từ 1 đến 20 m, và thường nằm phơi trên nền 
đáy cả ngày lẫn đêm. 

Phân bố: Phân bố rộng khắp biển Ấn Độ - Thái Bình Dương. 
Việt Nam: Nha Trang, Hoàng Sa, Trường Sa, Kiên Giang...   

Giá trị sử dụng: Làm thực phẩm, giá trị thương mại trung bình. 
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4.4. Tiềm năng phát triển

Hải sâm có giá trị kinh tế cao, nhu cầu về sản phẩm hải sâm làm 
thực phẩm trên thị trường thế giới như Trung Quốc, Singapore, Đài 
Loan,… là rất lớn. Nguồn hải sâm cung cấp cho thị trường chủ yếu 
từ khai thác tự nhiên dẫn đến nguồn lợi hải sâm ngày càng suy giảm 
nghiêm trọng. Do đó, cần có giải pháp tái tạo quần đàn hải sâm nhằm 
duy trì và phục hồi nguồn lợi này.  

Hải sâm có chuỗi thức ăn thấp, thức ăn chủ yếu là vi tảo, mùn 
bã hữu cơ và vi sinh vật. Do đó, hải sâm là một những đối tượng tiềm 
năng nuôi luân canh hoặc kết hợp với tôm biển, cá biển hay nhuyễn 
thể ở vùng có độ mặn cao (25-30‰) giúp cải thiện môi trường đáy 
ao nuôi thủy sản, góp phần phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững.

Hiện nay, chỉ có loài hải sâm cát (Holothuria scabra) được 
sinh sản nhân tạo thành công và thương mại hóa. Các loài hải sâm 
khác như hải sâm vú (Holothuria nobilis và Holothuria fuscogilva) 
là loài quý hiếm, một số loài hải sâm ngận (Stichopus variegatus và 
Stichopus hermanni) là những loài tiềm năng cần được tập trung 
nghiên cứu đặc điểm sinh học và sinh sản làm cơ sở phát triển công 
nghệ sản xuất giống nhân tạo nhằm cung cấp nguồn giống cho nuôi 
thương phẩm góp phần tái tạo nguồn lợi hải sâm và đa dạng hóa đối 
tượng nuôi biển ở nước ta.  
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